
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   Số:          /UBND-KSTT 
V/v báo cáo kết quả rà soát danh mục 

đầu tư và kinh phí triển khai Đề án 06 

trong năm 2023 của tỉnh Bình Định   

Bình Định, ngày      tháng      năm 2023 

    

 

 
Kính gửi:   

 - Bộ Tài chính; 

 - Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

 

Thực hiện Công văn số 315A/TCTTKĐA ngày 10 tháng 02 năm 2023 của 

Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và 

xác thực điện tử (gọi tắt là Tổ Công tác Đề án 06 Chính phủ) về việc báo cáo 

một số nội dung trong thực hiện Đề án 06 theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng 

Chính phủ Trần Hồng Hà; 

Sau khi xem xét kết quả tham mưu, đề xuất của các cơ quan có liên quan 

của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định báo cáo kết quả rà soát các danh mục 

đầu tư và kinh phí triển khai Đề án 06 trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh, cụ thể 

như sau: 

Tổng kính phí: 32.822.000.000 VNĐ (Ba mươi hai tỷ tám trăm hai mươi 

hai triệu đồng), trong đó:  

- Kinh phí đã bố trí: 2.870.000.000 VNĐ (Hai tỷ tám trăm bảy mươi triệu 

đồng). 

- Kinh phí chưa bố trí được: 29.952.000.000 VNĐ (Hai mươi chín tỷ chín  

trăm năm mươi hai triệu đồng). 

 (Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng gửi kết quả báo cáo để Bộ Tài chính và Cục 

Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội quan tâm, xem xét, tổng hợp theo quy 

định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- BCĐ Đề án 06 của tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Tổ giúp việc BCĐ Đề án 06 tỉnh; 

- LĐVP UBND tỉnh; 

- TT THCB, TT PVHCC; 

- Lưu: VT, K18, K17, KSTT
(N)

. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Phạm Anh Tuấn 

 



Phụ lục 

Bảng tổng hợp danh mục đầu tư và tổng hợp kinh trí triển khai Đề án 06 năm 2023 

(Kèm theo Công văn số         /UBND-KSTT ngày     /02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định) 

 

STT 
Cơ quan chủ 

trì 
Danh mục đầu tư 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Phạm vi sử dụng 

Kính phí 

(Triệu đồng) 

Đã bố 

trí 

Chưa 

bố trí 
I TRANG THIẾT BỊ HẠ TẦNG CNTT 

1 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Máy scan A3 Cái 1 
Sử dụng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

để phục vụ công tác số hóa hồ sơ 
- 125 

2 
Thiết bị lưu trữ dữ liệu nội bộ 

NAS 
Cái 1 

Phục vụ lưu trữ dữ liệu, tài liệu, chia sẻ dữ liệu hệ 

thống mạng (LAN) nội bộ tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công 4TB 
20 - 

3 
Thiết bị đọc chip Căn cước 

công dân 
Cái 3 Trung tâm Phục vụ hành chính công - 20 

4 

Văn phòng 

UBND tỉnh, Sở 

Lao động – 

Thương binh và 

Xã hội 

Máy tính để bàn Bộ 10 

- Bố trí 06 máy phục vụ nộp hồ sơ trực tuyến tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

- Bố trí 04 phục vụ công việc cập nhật, truy xuất 

dữ liệu lao động, người có công và xã hội 

- 
150 

 

5 Công an tỉnh 

Bổ sung 04 thiết bị (máy tính, 

máy scan, máy in, thiết bị kết 

nối mạng) cho 159 đơn vị 

Công an cấp xã, 11 Công an 

cấp huyện, 04 đơn vị cấp 

phòng thuộc Công an tỉnh 

(PC06, PC07, PC08, PA08) 

Đơn vị 174 
Triển khai tiếp nhận hồ sơ trực tuyến phục vụ và 

giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, 

cấp xã. 
- 13.700 

6 
Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
01 máy chủ (Server), 01 

Swich 24 port 
bộ 01 

Sử dụng kết nối CSDL quốc gia dân cư với CSDL 

đất đai thông qua 01 máy chủ trung gian truy xuất 

18 trường dữ liệu đất đai 
- 350 

7 Sở Y tế 
Trang bị mỗi cơ sở khám 

chữa bệnh 01 máy quét mã 

vạch (số lượng đơn vị khám 

Máy 182 
Hoạt động khám chữa bệnh sử dụng CCCD có gắn 

chip trong các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn 

tỉnh Bình Định 
- 760 



 

 

chữa bệnh trên địa bàn tỉnh: 

182 cơ sở) 

8 
Sở Lao động – 

Thương binh Xã 

hội 

Thuê máy chủ, hạ tầng để vận 

hành phần mềm rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo 
Bộ 01 

Phục vụ công tác theo dõi giáo dục nghề nghiệp 

trên địa bàn tỉnh 
- 130 

II HỆ THỐNG PHẦN MỀM 

9 
Văn phòng 

UBND tỉnh 
Thuê phần mềm Hệ thống 

thông tin giải quyết TTHC 
Phần 

mềm 
01 

Sử dụng phục vụ tiếp nhận và giải quyết thủ tục 

hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
2.500 - 

10 
Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
Phần mềm diệt virus 

Phần 

mềm 
1 Sử dụng cài đặt trên máy chủ - 12 

III AN TOÀN, AN NINH MẠNG (đầu tư đáp ứng yêu cầu theo Công văn số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022) 

11 Công an tỉnh 
Thiết bị tường lữa JUNITER 

SRX 345 
cái 01 

Thiết bị tường lửa, củng cố bảo mật, định tuyến, 

kết nối mạng Công an tỉnh với mạng WAN 

BCANet phục vụ dự án sản xuất, cấp CCCD và hệ 

thống cơ sở dữ liệu quốc toàn tỉnh tâm CNTT 

- 65 

12 
Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
01 thiết bị tường lửa Bộ 01 

Phục vụ kết nối CSDL đất đai với CSDL quốc gia 

về dân cư 
- 120 

13 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Mua 1 cặp thiết bị tường lửa 

có chức năng  IDS/IPS, có 

hiệu năng cao 
Bộ 02 

Tường lửa quản lý truy cập giữa các vùng mạng 

và phòng chống xâm nhập 
- 3.000 

14 
Mua thiết bị tường lửa dùng 

cho hệ thống máy chủ CSDL 
Bộ 01 Thiết bị tường lửa cho CSDL  - 2.500 

15 
Mua thiết bị chuyên dụng  

chống tấn công từ chối dịch 

vụ DDoS 
Bộ 01 Thiết bị chống tấn công từ chối dịch vụ  - 2.500 

16 
Mua license VPN tích hợp 

trên FW 
Bộ 01 Giải pháp quản lý truy cập, quản trị từ xa - VPN - 500 

17 
Mua license phần mềm quản 

lý, giám sát hê thống thông 

tin tập trung 
Bộ 01 Giải pháp giám sát hệ thống thông tin tập trung - 700 

18 
Thành phần SIEM này phục 

vụ bảo vệ hệ thống SOC, 

không phải SIEM cho SOC. 

Bộ 01 
Giải pháp giám sát an toàn hệ thống thông tin tập 

trung SIEM 
- 2.000 



 

 

Tuy nhiên có thể đầu tư 

SIEM có đủ hiệu năng để 

thực hiện hai chức năng cùng 

một lúc. 

19 

Mua license quản lý tài khoản 

đặc quyền để giám sát các tài 

khoản có khả năng truy cập 

vào hệ thống 

Bản 

quyền 
01 Giải pháp quản lý tài khoản đặc quyền - 700 

20 

Đầu tư giải pháp AntiVirus 

có chức năng quản lý tập 

trung hoặc hệ thống EDR cho 

các cơ quan, đơn vị triển khai 

đề án 06 

Bộ 01 
Giải pháp quản lý phần mềm phòng chống mã độc 

trên các máy chủ/máy tính người dùng tập trung 
- 1.700 

21 
Kiểm tra, đánh gíá an toàn 

thông tin các hệ thống có liên 

quan đến Đề án 06 
 01  - 500 

III CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN 

22 
Văn phòng 

UBND tỉnh 
Xây dựng phóng sự tuyên 

truyền dịch vụ công thiết yếu  
Phóng 

sự 
1 

Sử dụng phát trên Đài truyền hình và phát tại Bộ 

phận một cửa các cấp 
- 30 

23 

Bảo hiểm xã hội 

Kinh phí phục vụ tổ công tác 

triển khai Đề án 06/CP 
  Hội nghị, văn phòng phẩm… - 70 

24 Kinh phí tuyên truyền   Pano, áp phích… - 120 

25 
Kinh phí triển khai nguồn 

nhân lực 
  Đào tạo, tuyển dụng… - 200 

26 

Công an tỉnh 

Kinh phí phục vụ tổ công tác 

triển khai Đề án 06/CP 
  Hội nghị, văn phòng phẩm… 

350 - 27 Kinh phí tuyên truyền   Pano, áp phích… 

28 
Kinh phí triển khai nguồn 

nhân lực 
  Đào tạo, tuyển dụng… 

TỔNG CỘNG 2.870 29.952 
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